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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ
	MÔN
	HỘI ĐỒNG
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Thịnh
	Trường BDGD
	TTBM
	Lịch sử
	THCS Trần Văn Ơn
	Xe số 1

	2
	Nguyễn Đăng Nam
	THCS Linh Trung
	TTBM
	Địa lý
	THCS Trần Văn Ơn
	Xe số 1

	3
	Bùi Đỗ Phương Ngọc
	THCS Trường Thọ
	GVML
	Tiếng Anh
	THCS Trần Văn Ơn
	Xe số 1

	4
	Trần Đình Phương
	THCS Xuân Trường
	TTBM
	Vật lý
	THPT Marie Curie
	Xe số 2

	5
	Hồ Lâm Quang Thảo
	THCS Ngô Chí Quốc
	Phó HT
	Hóa học
	THPT Marie Curie
	Xe số 2

	6
	Nguyễn Thị Thúy Hiền
	THCS Xuân Trường
	GVBD
	Sinh học
	THPT Marie Curie
	Xe số 2

	7
	Lê Thị Ngọc Lan
	THCS Linh Trung
	GVBD
	Ngữ văn
	THPT Trưng Vương
	Xe số 3

	8
	Nguyễn Thị Vân 
	THCS Linh Đông
	GVBD
	Toán
	THPT Trưng Vương
	Xe số 3

	9
	Khưu Thị Thanh Hiền
	THCS Linh Trung
	TTBM
	Tin học
	THPT chuyên Lê Hồng Phong
	Xe số 4

	10
	Trần Thị Ngọc Dung
	THCS Bình Thọ
	Giáo viên
	Tin học
	THPT chuyên Lê Hồng Phong
	Xe số 4

	11
	Phạm Quốc Huy
	Lê Quý Đôn
	GVBD
	Công nghệ
	Trung tâm KTTHHN
	Xe số 5

	12
	Đỗ Quốc Thịnh
	Bình Chiểu
	GVBD
	Công nghệ
	Trung tâm KTTHHN
	Xe số 5
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